	STT
	Đơn vị
	Huyện/TP
	Mã gian hàng
	Tên Dự án
	Lĩnh vực
	Mã lĩnh vực
	Tác giả 1
	Tác giả 2

	1
	THCS Chu Văn An
	Huế
	15.0301
	Ứng dụng phần mềm mã nguồn mở Geogebra để khai thác  bài toán đi tìm kho báu
	Toán học
	15
	Hà Phương Hoàng Mai
	Trần Lê Nhật Hạ

	2
	THCS Duy Tân
	Huế
	03.0302
	Sản phẩm làm đẹp da tuổi dậy thì từ nước vo gạo và tinh dầu quế
	Hoá sinh
	3
	Nguyễn Ngọc Hưng
	Đặng Thị Mỹ Hằng

	3
	THCS Huỳnh Thúc Kháng
	Huế
	03.0303
	Điều chế hỗn hợp dịch chiết  thảo mộc từ một số loài thực vật  thường gặp ở thành phố Huế để đuổi và diệt côn trùng có hại
	Hoá sinh
	3
	Nguyễn Xuân Thanh Nhã
	Hồng Tiểu Ngân

	4
	THCS Nguyễn Chí Diểu
	Huế
	11.0304
	Chế tạo máy phát điện sử dụng nước mưa
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Lê Thanh Sơn
	Trần Uyên Nhi

	5
	THCS Nguyễn Văn Trỗi
	Huế
	11.0305
	Máy làm mát không khí trong nhà hoạt động bằng năng lượng gió


	Năng lượng: Vật lí
	11
	Phan Nguyễn Văn Khoa
	Nguyễn Hữu Quốc Huy

	6
	THCS Phạm Văn Đồng
	Huế
	11.0306
	Thiết  bị tự động báo ngập lụt dùng trong hộ gia đình.
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Hồ Phan Hoài Nam
	Nguyễn Thiện Nhân

	7
	THCS Phạm Văn Đồng
	Huế
	15.0307
	Khôi phục tam giác từ 3 dấu vết của nó: Một hướng tiếp cận mới bằng phần mềm GSP
	Toán học
	15
	Châu Hoàng Bích Du
	Nguyễn Khánh Linh

	8
	THCS Thống Nhất
	Huế
	13.0308
	Chế tạo nước rửa chén sinh học từ vỏ bưởi, bồ kết và dầu dừa
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Trần Thị Phương Khanh
	Phạm Uyên Thư

	9
	THCS Tố Hữu
	Huế
	11.0309
	Bếp năng lượng mặt trời từ màn hình ti vi
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Phạm Minh Trang
	Lê Thị Quỳnh Như

	10
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	Trực thuộc
	11.0310
	Máy phát điện bằng động cơ từ vĩnh cửu
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Phan Văn Phúc
	 

	11
	THPT Nguyễn Sinh Cung
	Trực thuộc
	11.0311
	hệ thống điều hòa không khí bằng điạ nhiệt
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Mai Bá Huy
	 

	12
	THPT Đặng Trần Côn
	Trực thuộc
	20.0312
	Xây dựng phần mềm quản lý thi đua trực tuyến trong trường THPT
	Phần mềm hệ thống
	20
	Ngô Quang Trường
	Nguyễn Thị Thanh Mai

	13
	THPT Thừa Lưu
	Trực thuộc
	02.0313
	Căn bệnh vô cảm trong giới trẻ thời hiện đại
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Lê Đoàn Bình Minh
	Tống Khánh Hà

	14
	THPT Thừa Lưu
	Trực thuộc
	13.0314
	Nghiên xử lý nước thải ở chợ Thừa Lưu, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Nguyễn Bùi Hoàng Lân
	Trần Thị Diệu

	15
	THPT An Lương Đông
	Trực thuộc
	20.0315
	Dùng giọng nói để điều khiển và giám sát hệ thống nhà ở
	Phần mềm hệ thống
	20
	Hoàng Đức Tân
	Trương Đình Phú 

	16
	THPT An Lương Đông
	Trực thuộc
	17.0316
	Thiết bị kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển xe gắn máy
	Vật lí và Thiên văn
	17
	Trần Minh Hậu
	Nguyễn Văn Quang

	17
	THPT Chuyên Quốc Học
	Trực thuộc
	12.0318
	Thiết bị hút - khử khí độc
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Lê Nguyễn Bình Nhi
	Nguyễn Văn Minh Nhật

	18
	THPT Chuyên Quốc Học
	Trực thuộc
	12.0319
	Hệ thống cảnh báo tự động phanh xe ứng dụng cảm biến vật cản
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Võ Đại Mau
	Hoàng Trọng Hoàng

	19
	THPT Chuyên Quốc Học
	Trực thuộc
	11.0320
	Chế tạo hệ thống nhật động pin năng lượng mặt trời theo hệ tọa độ xích đạo thiên cầu
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Đặng Hoàng San
	Trần Hữu Nhật Huy

	20
	THPT Chuyên Quốc Học
	Trực thuộc
	16.0321
	Nghiên cứu tạo chế phẩm nấm mốc Aspergillus Oryzae để xử lý bóc vỏ tiêu đen thành tiêu sọ
	Vi Sinh
	16
	Phan Thị Thảo Nguyên
	Lê Thị Quý Anh 

	21
	THPT Chuyên Quốc Học
	Trực thuộc
	12.0322
	Nghiên cứu thiết kế mô hình nhà trồng cây tự động tưới phun ngắt quãng và tối ưu ánh sáng
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Lê Quý Đạt
	Nguyễn Thành Nhân

	22
	THPT Đặng Huy Trứ
	Trực thuộc
	12.0323
	Rèm cửa điều khiển từ xa
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Cao Quảng Trọng
	 

	23
	THPT Đặng Huy Trứ
	Trực thuộc
	11.0324
	Tạo ra dòng điện từ nước mưa
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Trần Mạnh Trung
	 

	24
	THPT Bùi Thị Xuân
	Trực thuộc
	08.0325
	Tạo hệ thống tự động đóng cửa khi chưa xả nước nhà vệ sinh
	Khoa học Trái đất và Môi trường
	8
	Hồ Thắng
	 

	25
	THPT Bùi Thị Xuân
	Trực thuộc
	13.0326
	Phương pháp sử dụng bã đậu nành làm phân bón sinh học
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Ngô Thị Hồng Mai
	Lê Nguyễn Hoàng Mai

	26
	THPT Bùi Thị Xuân
	Trực thuộc
	18.0327
	Sưu tập và nghiên cứu gây trồng một số loài cây thuốc theo quy mô hộ gia đình ở TT Huế
	Khoa học Thực vật
	18
	Huỳnh Đoan Nghi
	Trần Văn Tỵ

	27
	THPT Hương Thủy
	Trực thuộc
	19.0328
	Ngôi nhà thông minh
	Rô bốt và máy thông minh
	19
	Hồ Đăng Linh
	Võ Thành Công

	28
	THPT Hương Thủy
	Trực thuộc
	03.0329
	Ứng dụng vật liệu nano trong việc trồng rau sạch
	Hoá sinh
	3
	Nguyễn Phước Đình Hoàng
	Nguyễn Thị Thu Giang

	29
	THPT Hương Thủy
	Trực thuộc
	13.0330
	Bình lọc nước thân thiện gia đình
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Nguyễn Thị Thuỳ Nhi
	Nguyễn Thị Thuý Hà

	30
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Trực thuộc
	12.0331
	Vòng đeo  tay thông minh dành cho người lớn tuổi
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Nguyễn Lê Nguyên Huy
	Lê Minh Hoàng

	31
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Trực thuộc
	12.0332
	Mô hình mạch điện ma trận trong dự báo phòng chữa cháy sớm
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Nguyến Anh Tài 
	 

	32
	THPT Nguyễn Trường Tộ
	Trực thuộc
	02.0333
	Tác động của facebook đối với học sinh THPT từ 15-18 tuổi
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Lê Minh
	Lê Thị Uyên

	33
	THPT Tố Hữu
	Trực thuộc
	11.0334
	Bếp nấu ăn và chưng cất nước bằng năng lượng mặt trời
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Phan Văn Huy
	Trần Văn Chót

	34
	THPT Tố Hữu
	Trực thuộc
	12.0335
	Chế tạo mô hình tàu thủy hoạt động bằng năng lượng mặt trời
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Huỳnh Trọng Nhật
	Hồ Thị Kiếu Ni

	35
	THPT Nguyễn Đình Chiểu
	Trực thuộc
	13.0336
	Dựa vào tập tính sinh học của côn trùng để diệt trừ sâu hại hoa màu bằng bẫy mùi vị ánh sáng và hoa nhân tạo
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Nguyễn Bình
	Nguyễn Phan Uyên Nhi

	36
	THPT A Lưới
	Trực thuộc
	13.0337
	Xây dựng hệ thống xử lí nước tự nhiên cho người dân vùng cao a lưới,  tỉnh Thừa Thiên Huế
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Trần Lê Quỳnh Nhi
	Nguyễn Văn Cường

	37
	THPT A Lưới
	Trực thuộc
	02.0338
	Bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc Tà Ôi hướng đến phát triển du lịch về nguồn
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Hồ Thị Khánh Huyền
	 

	38
	THPT A Lưới
	Trực thuộc
	02.0339
	Giới thiệu di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn huyện A Lưới
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Trần Thị Thanh Thủy
	Nguyễn Thị Thu Hạnh

	39
	THCS Phú Thạnh
	Phong Điền
	17.0340
	Bộ chuông điện
	Vật lí và Thiên văn
	17
	Trần Gia Phú
	 

	40
	THCS Nguyễn Duy
	Phong Điền
	12.0341
	Động cơ điện một chiều đơn giản
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Trương Công Thành
	 

	41
	THPT Phan Đăng Lưu
	Trực thuộc
	12.0342
	Xe máy thông minh 
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Tôn Thất Hoàng Vũ
	 

	42
	THPT Vinh Lộc
	Trực thuộc
	12.0343
	Hệ thống tưới nước tự động dựa vào độ ẩm của đất
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Nguyễn Văn Trình
	Nguyễn Xuân Mẫu

	43
	THPT Vinh Lộc
	Trực thuộc
	13.0344
	Hệ thống lọc nước bằng xác trà, xơ dừa, đất sét và gáo dừa
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Cao Thị Thúy
	 

	44
	THPT Thuận An
	Trực thuộc
	02.0345
	Xây dựng tuyến du lịch phục vụ hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trên địa bàn một số xã ở huyện Phú Vang - Huế
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Nguyễn Văn Phong
	Nguyễn Ngọc Trâm

	45
	THPT Thuận An
	Trực thuộc
	03.0346
	Chế tạo chất chỉ thị màu được chiết suất từ bắp cải tím và hoa dâm bụt
	Hoá sinh
	3
	Trần Văn Rôn
	Nguyễn Hùng

	46
	THPT Cao Thắng
	Trực thuộc
	12.0347
	Robot đa năng
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Lê Nguyễn Văn Dương
	 

	47
	THPT Cao Thắng
	Trực thuộc
	02.0348
	Tự nhận thức về hình ảnh bản thân của học sinh trường THPT Cao Thắng - TP Huế
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Hồ Thảo Oanh
	Nguyễn Lý Trân Châu

	48
	THPT Cao Thắng
	Trực thuộc
	03.0349
	Làm giấy không thấm nước
	Hoá sinh
	3
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Trương Quỳnh Liên

	49
	THPT Tam Giang
	Trực thuộc
	19.0350
	Khăn bảng thông minh
	Rô bốt và máy thông minh
	19
	Cao Khả Tiến
	 

	50
	THPT Tam Giang
	Trực thuộc
	11.0351
	Bình cung cấp nước nóng bằng năng lương mặt trời
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Lê Thị Mỹ Duyên
	Đặng Thị Thùy Nhiên

	51
	THPT Tam Giang
	Trực thuộc
	11.0352
	Máy sạc đa năng chạy bằng sức gió
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Hồ Quốc Huy
	Trần Ngọc Viện

	52
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Trực thuộc
	12.0353
	Hệ thống xả nước vệ sinh tự động bằng cơ học
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Phan văn Phú
	Lê Phước Thành

	53
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Trực thuộc
	03.0354
	Nhang xua muỗi từ thảo mộc
	Hoá sinh
	3
	Lê Văn Duy
	 

	54
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	Trực thuộc
	09.0355
	obot vận chuyển thông minh
	Hệ thống nhúng
	9
	Hồ Quang Phước
	 

	55
	THPT Gia Hội
	Trực thuộc
	19.0356
	Xe quét rác thông minh
	Rô bốt và máy thông minh
	19
	Đỗ Hữu Thạnh
	Trần Khánh Duy

	56
	THPT Gia Hội 
	Trực thuộc
	12.0357
	Găng tay điện dành cho cảnh sát
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Trần Hữu Minh
	Nguyễn Hoàng Phú Linh

	57
	THPT Trần Văn Kỷ
	Trực thuộc
	12.0358
	Chế tạo máy phát nhiệt điện để thắp sáng  hệ thống đèn led
	Kĩ thuật cơ khí
	12
	Nguyễn Văn Nam Anh
	Ngô Quốc Huy

	58
	THPT Hai Bà Trưng
	Trực thuộc
	20.0359
	Công cụ hỗ trợ học tập - kiểm tra trực tuyến
	Phần mềm hệ thống
	20
	Hồ Ngọc Vĩnh  Hân
	Hồ Duy Long

	59
	THPT Hai Bà Trưng
	Trực thuộc
	03.0360
	Xử lý bèo lục bình làm giá thể để trồng rau mầm
	Hoá sinh
	3
	Hoàng Thị Lan Quyên
	Võ Minh Cường

	60
	THPT Hai Bà Trưng
	Trực thuộc
	03.0361
	Sử dụng nhựa cánh kiến đỏ để bảo quản một số loại quả ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
	Hoá sinh
	3
	Hồ Bảo Nghĩa
	Muranushi Ryu

	61
	THPT Phú Bài
	Trực thuộc
	20.0362
	Găng tay thông minh dành cho người khiếm thị
	Phần mềm hệ thống
	20
	Lê Ngô Duy Phong
	 

	62
	THPT Phú Bài
	Trực thuộc
	19.0363
	Hệ thống ngăn chặn người say rượu lái xe
	Rô bốt và máy thông minh
	19
	Trần Đăng Khoa
	 

	63
	THPT Phú Bài
	Trực thuộc
	02.0364
	Các giải pháp gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa của cầu ngói thanh toàn trong thanh niên – học sinh
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Lê Trần Phương Thanh
	Nguyễn Nhật Mai Thy

	64
	THPT Phong Điền
	Trực thuộc
	18.0365
	Nghiên cứu đặc điểm sinh thái của thực vật thủy sinh thuộc Thị trấn Phong Điền – Phong Điền và khả năng sử dụng chúng để làm cây cảnh
	Khoa học Thực vật
	18
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Ngô Thị Diệu Linh

	65
	THPT Hương Trà
	Trực thuộc
	11.0366
	Hệ Thống Sấy Đa Năng
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Lê Văn Hậu
	Lê Phước Kiên

	66
	THPT Vinh Xuân
	Trực thuộc
	17.0367
	Mô hình truyền điện không dây và ứng dụng để làm bộ sạc điện thoại không dây
	Vật lí và Thiên văn
	17
	Nguyễn Văn Sỹ
	 

	67
	THPT Vinh Xuân
	Trực thuộc
	02.0368
	Thực trạng về việc đọc sách của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 
	Khoa học xã hội và hành vi
	02
	Trương Nhật Hà
	Tô Thị Uyên

	68
	THPT Nguyễn Huệ
	Trực thuộc
	11.0369
	Hệ thống đưa nước lên cao và cung cấp điện bằng sức nước
	Năng lượng: Vật lí
	11
	Nguyễn Nhật Hoàng
	Trương Quang Sơn

	69
	THPT Nguyễn Huệ
	Trực thuộc
	13.0370
	Tinh chế nước biển thành nước ngọt dựa trên mô hình khí khổng lá
	Kĩ thuật môi trường
	13
	Lê Văn Thanh
	Phan Tấn An

	70
	THPT Nguyễn Huệ
	Trực thuộc
	20.0371
	Xây dựng trò chơi trải nghiệm cùng kính thực tế ảo nhằm nâng cao nhận thức của học sinh khi tham gia giao thông
	Phần mềm hệ thống
	20
	Bùi Quang Đính
	 

	71
	THPT Nguyễn Huệ
	Trực thuộc
	02.0372
	Ảnh hưởng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo về Nhã nhạc cung đình Huế đến nhận thức, thái độ, hành vi của học sinh THPT trên địa bàn TP Huế
	Khoa học xã hội và hành vi
	2
	Huỳnh Thái Bảo
	Phan Thanh Nhật Minh

	72
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Quảng Điền
	14.0373
	Dầu gội đầu từ thiên nhiên
	Khoa học vật liệu
	14
	Cao Thị Minh Ngọc
	Trương Thị Diệu Huyền

	73
	THCS Nguyễn Hữu Đà
	Quảng Điền
	13.0374
	Hệ thống lọc nước thải  sau  xử  lí  bioga quy mô hộ gia đình và trang trại vừa và nhỏ
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	Kĩ thuật môi trường
	13
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	Nguyễn Thị Tố Trinh
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